
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTKSBT-TCHC 

V/v Đề nghị báo giá vật tư công nghệ  

thông tin năm 2026 

 

Bắc Ninh, ngày      tháng      năm 2026 

  

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa trên toàn quốc 

 Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-TTKSBT ngày 28/05/2026 về việc phê duyệt 

danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật Nội dung mua sắm: Mua sắm vật tư công nghệ 

thông tin năm 2026. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Nội dung mua sắm: 

Mua sắm vật tư công nghệ thông tin năm 2026.  

Đề nghị tổ chức, cá nhân có năng lực thực hiện báo giá cho Trung tâm, cụ thể 

như sau: 

  1. Danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật: theo mẫu báo giá đính kèm. 

  2. Giá đã bao gồm thuế và toàn bộ chi phí liên quan. 

  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh bằng văn 

bản giấy có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của nhà cung cấp.  

(Theo  mẫu bảng báo giá đính kèm).  

Địa chỉ:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh cơ sở 2:  Đường Nguyễn 

Quyền – Phường Võ Cường– Tỉnh Bắc Ninh.  

+ Nhận qua email: Bản scan PDF đầy đủ chữ ký và đóng dấu của nhà cung 

cấp về địa chỉ email ttksbtsoytebn@gmail.com  

4. Thời hạn báo giá: Chậm nhất đến hết ngày 03/06/2026.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mẫn Thị Huê, phòng  Tổ chức hành chính, SĐT: 

0968.858.388. 

 

mailto:ttksbtsoytebn@gmail.com


Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- BGĐ(b/c); 
- Cổng TTĐT SYT, CDC; 
- Các khoa, phòng; 
- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Thị Xuân 



MẪU BẢNG CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số     / TTKSBT-TCHC ngày       tháng       năm 2026) 

Tên đơn vị: ....................................... 

Địa chỉ: ............................................... 

Mã số thuế: ............................................ 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh 

Công ty......(ghi tên tổ chức báo giá) trân trọng gửi tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh báo giá danh 

mục hàng hóa, dịch vụ chi tiết như sau: 

STT 
Danh mục hàng hóa 

dịch vụ 
Quy cách kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

 

Đơn giá 

 

Thành tiền 

1 
Hộp mực cho máy in 

Canon 2900 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in 

canon 2900 

Dung lượng : In khoảng 

2.000 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 45 

  

2 
Hộp mực cho máy in 

Canon 3300 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in 

canon 3300 

hộp 40 

  



ung lượng : In khoảng 

2.000 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

3 
Hộp mực cho máy in 

Brother DCP-B7535dw 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in 

Brother DCP-B7535dw 

Dung lượng : In khoảng 

2.600 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 30 

  

4 
Hộp mực cho máy in 

Brother HL-B2080dw 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in 

Brother HL-B2080dw 

Dung lượng : In khoảng 

2.600 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 40 

  



5 
Hộp mực cho máy in 

Canon LBP 252dw 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in 

Canon LBP 252dw 

Dung lượng : In khoảng 

2.500 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 30 

  

6 
Hộp mực cho máy in 

HP- MFPM428fdn 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in HP- 

MFPM428fdn 

Dung lượng : In khoảng 

3.000 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 5 

  

7 
Hộp mực cho máy in 

HP-M225dw 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in HP-

M225dw 

hộp 5 

  



Dung lượng : In khoảng 

1.500 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

8 
Hộp mực cho máy in 

HP-MF227 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in HP-

MF227 

Dung lượng : In khoảng 

1.600 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 5 

  

9 
Hộp mực cho máy in 

HP Laserjet P1102W 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in HP 

Laserjet P1102W 

Dung lượng : In khoảng 

1.600 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 8 

  



10 
Hộp mực cho máy in 

HP Laserjet P2035 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in HP 

Laserjet P2035 

Dung lượng : In khoảng 

2.500 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 6 

  

11 
Hộp mực máy in Laser 

Ricoh P310 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in Laser 

Ricoh P310 

Dung lượng : In khoảng 

3.500 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 15 

  

12 

Hộp mực máy in laser 

HP LaserJet Enterprise 

M406dn (3PZ15A) 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in HP 

LaserJet Enterprise 

M406dn 

hộp 40 

  



Dung lượng : In khoảng 

3.000 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

13 
Hộp mực cho máy in 

PANTUM BP5100W 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in 

PANTUM BP5100W 

Dung lượng : In khoảng 

5.000 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 10 

  

14 

Hộp mực cho máy in 

Canon imageCLASS 

MF4820d 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in 

Canon imageCLASS 

MF4820d 

Dung lượng : In khoảng 

2.100 trang (với độ che 

phủ 5%) 

hộp 8 

  



Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

15 
Hộp mực cho máy in 

Canon 151dw 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in 

Canon 151dw 

Dung lượng : In khoảng 

1.600 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 10 

  

16 
Hộp mực cho máy in 

Canon 6030 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in 

Canon 6030 

Dung lượng : In khoảng 

1.600 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 4 

  

17 

Hộp mực cho máy 

photocopy Ricoh 

MP3055 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 
hộp 5 

  



Dung lượng : In khoảng 

24000 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

Yêu cầu hàng chính hãng, 

cung cấp CO,CQ của 

hàng hóa 

18 

Hộp mực cho máy 

photocopy Konica 

Minolta 450i 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Dung lượng : In khoảng 

24000 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

Yêu cầu hàng chính hãng, 

cung cấp CO,CQ của 

hàng hóa 

hộp 12 

  

19 

Mực Epson L3250 in 

màu 

(Xanh, đỏ đen,vàng) 

Loại mực: in phun 

Dung tích: 65ml mỗi hộp/ 

1 màu 

hộp 2 

  



20 
Chuột máy tính không 

dây 

Tốc độ không dây 2.4 

GHzTương thích với hầu 

hết các hệ điều hành, 

giảm thiểu 90% tiếng ồn 

cái 15 

  

21 
Bàn phím máy tính 

không dây 

Loại bàn phím: Full size 

Khoảng cách kết nối: 10 

m 

Tương thích đa nền tảng 

chiếc 15 

  

22 Thanh Ram 

Loại RAM: DDR4Dung 

lượng: 8GB Bus: 

3200MHz 

chiếc 10 
  

23 Swich 5 cổng 

Port: 5 cổng RJ45 tự động 

tương thích tốc độ 

10/100/1000Mbps và hỗ 

trợ chuyển đổi 

MDI/MDIX 

chiếc 5 

  

24 Đầu bấm mạng RJ 45 

Hạt bấm đầu dây mạng. 

Chuẩn kết nối: 

RJ45/8P8C. Số lượng: 

100 cái/hộp 

hộp 3 

  

25 Dây mạng CAT 6 

Cáp CAT6 AMP hỗ trợ 

lên tới 600 MHz chuẩn 

1,000 Mbps. 

Hiệu suất 3dB NEXT trên 

chuẩn cáp Cat6. 

Dây dẫn bằng đồng 

Cuộn 

305m 
3 

  



nguyên chất – solid, 

đường kính lõi 23 AWG. 

Vỏ bọc cách điện: 

Polyethylene, 0.0097in. – 

Vỏ bọc: 0.025in, PVC. 

Nhiệt độ hoạt động: -

20°C – 60°C. 

Vỏ cáp màu xanh dương, 

dạng wooden reel 

Chiều dài 305m. 

26 Ổ cứng SSD 256gb 

Dung lượng: 256GB. 

Kích thước: 2.5"Kết nối: 

SATA 3. Tốc độ đọc / ghi 

(tối đa): 530MB/s / 

400MB/s 

chiếc 10 

  

     27 Ổ cứng HDD 2TB 

HDD 3.5 Inch, Dung 

lượng: 2TB, Tốc độ quay: 

5400rpm 

, Bộ nhớ Cache: 256MB 

chiếc 5 

  

     28 
Mực Epson cho máy in 

Epson L310 

Loại mực in: in phun màu 

Sử dụng cho máy in 

Epson L310 

Dung lượng : In khoảng 

2000 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Dung tích : 70ml/ lọ 

lọ 3 

  



     29 
Mực Epson cho máy in 

Epson L805 

Loại mực in: in phun màu 

Sử dụng cho máy in 

Epson L805 

Dung lượng : In khoảng 

8000 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Dung tích : 70ml/ lọ 

lọ 1 

  

     30 
Mực Epson 057 cho 

máy in Epson L8050 

Loại mực in: in phun màu 

Sử dụng cho máy in 

Epson L8050 

Dung lượng : In khoảng 

3600-7200 trang (với độ 

che phủ 5%) tuỳ từng 

hình ảnh 

Dung tích : 70ml/ lọ 

lọ 1 

  

     31 
Hộp mực cho máy in  

HP Laserjet P2055 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in HP 

Laserjet P2055 

Dung lượng : In khoảng 

2500 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

lọ 4 

  



     32 

Hộp mực cho máy 

photocopy Ricoh 

MP6503 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Dung lượng : In khoảng 

24000 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

Hộp 12 

  

     33 

Hộp mực cho máy 

photo Fuji docucentre-

V3065 PLC6 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Dung lượng : In khoảng 

25000 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 6 

  

     34 
Hộp mực cho máy in 

Canon LBP 6230dw 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in 

Canon LBP 6230dw 

Dung lượng : In khoảng 

3000 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 10 

  

     35 
Hộp mực cho máy in 

Brother HL-L2321D 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in 

Brother HL-L2321D 

hộp 4 

  



Dung lượng : In khoảng 

2600 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

     36 
Hộp mực cho máy in 

HP Laserjet P2055d 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in HP 

Laserjet P2055d 

Dung lượng : In khoảng 

2500 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 4 

  

     37 

Hộp mực cho máy in  

Canon LBP p030 ( 

6030/6303w) 

Loại mực: in laser trắng 

đen 

Dung lượng: In khoảng 

1600 Trang (với độ che 

phủ 5%) 

Sử dụng cho máy in 

Canon LBP p030 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 4 

  

     38 
Hộp mực cho máy in 

Canon LBP243dw 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in 

Canon LBP243dw 

hộp 10 

  



Dung lượng : In khoảng 

3100 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

     39 

Hộp mực cho máy in 

Canon imageCLASS 

LBP 6230dn 

Loại mực in: in laser đen 

trắngSử dụng cho máy in 

canon LBP 6230dnDung 

lượng : In khoảng 2100 

trang (với độ che phủ 

5%)Hạn sử dụng tối thiểu 

12 tháng 

hộp 10 

  

     40 

Hộp mực cho máy in 

HP NeverStop Laser 

1000a 

Loại mực in: in laser đen 

trắngSử dụng cho máy in 

HP NeverStop Laser 

1000aDung lượng : In 

khoảng 2100 trang (với 

độ che phủ 5%)Hạn sử 

dụng tối thiểu 12 tháng 

hộp 10 

  

     41 

Hộp mực cho máy in 

Canon imageCLASS 

MF244dw 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in 

canon MF244dw 

Dung lượng : In khoảng 

2000 trang (với độ che 

phủ 5%) 

hộp 3 

  



Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

     42 

Hộp mực cho máy in 

Canon ImageCLASS 

MF211 

Loại mực in: in laser đen 

trắng 

Sử dụng cho máy in 

Canon ImageCLASS 

MF211 

Dung lượng : In khoảng 

1000 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 4 

  

     43 
Hộp mực cho máy in 

Canon LBP 631Cw 

Loại mực in: Canon laser 

màu 

Sử dụng cho máy in  

Canon LBP 631Cw 

Dung lượng : In khoảng 

1250 trang (với độ che 

phủ 5%) 

Hạn sử dụng tối thiểu 12 

tháng 

hộp 4 

  

 Tổng cộng      

Số tiền bằng chữ: …………………………………………….. 

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan. 

 - Báo giá có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày  



....., ngày         tháng          năm 2026 

Người báo giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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